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Số:          /BCB-TTYTKVLC Hòa Khánh, ngày        tháng       năm 2026 

 

BẢN TỰ CÔNG BỐ 

Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 

 

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng  

 

Tên cơ sở: Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu  

Địa chỉ: số 525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng 

Người đứng đầu cơ sở: Ông Nguyễn Thành Tân  

Điện thoại liên hệ: 02363739441  

Email (nếu có): trungtamytelienchieu@danang.gov.vn 

Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ, chúng tôi đáp ứng Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

nhân sự và quy định thực hành an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm đối với an 

toàn sinh học cấp II. 

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định. 

Chúng tôi cam kết thực hiện xét nghiệm trong phạm vi chuyên môn và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban giám đốc; 

- Lưu: VT, KH-NV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thành Tân 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

                BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ CỦA PHÒNG XÉT NGHIỆM                       

(Đính kèm Công văn số:        /BCB- TTYTKVLC ngày     tháng     năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu) 

Mẫu 03 

STT Họ và tên Chức danh Trình độ chuyên môn Công việc được giao phụ trách 

1 Đoàn Thị Mai Bác sỹ hạng III CKI, có chứng chỉ ATSH Trưởng khoa, quản lý chung 

2 Trần Quang Vũ Kỹ thuật y hạng III CKI, có chứng chỉ ATSH Phó khoa, quản lý chất lượng xét nghiệm 

3 Trần Thị Hoà Kỹ thuật y hạng III CKI, có chứng chỉ ATSH KTV trưởng, quản lý vật tư, hoá chất 

4 Nguyễn Thị Phúc Kỹ thuật y hạng IV Cao đẳng, có chứng chỉ ATSH 
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học, hoá sinh, 

vi sinh 

5 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Kỹ thuật y hạng IV Đại học, có chứng chỉ ATSH 
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học, hoá sinh, 

vi sinh 

6 Lữ Thị Vĩ Kỹ thuật y hạng IV Đại học, có chứng chỉ ATSH 
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học, hoá sinh, 

vi sinh 

7 Mai Thị Bích Quyên Kỹ thuật y hạng IV Đại học, có chứng chỉ ATSH 
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học, hoá sinh, 

vi sinh 
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8 Lê Thị Thuỳ Chiêu Kỹ thuật y hạng IV Đại học, có chứng chỉ ATSH 
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học, hoá sinh, 

vi sinh 

9 Trần Thị Thập Linh Kỹ thuật y hạng III Đại học, có chứng chỉ ATSH 
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học, hoá sinh, 

vi sinh 

10 Nguyễn Thị Phú Kỹ thuật y hạng IV Đại học, có chứng chỉ ATSH KTV hành chính, quản lý vật tư hoá chất 

11 Trương Tuấn Anh Kỹ thuật y hạng III Đại học, có chứng chỉ ATSH Quản lý trang thiết bị, phụ trách ATSH 

12 Ngô Thị Cẩm Bình Kỹ thuật y hạng III Đại học, có chứng chỉ ATSH 
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học, hoá sinh, 

vi sinh 

13 Mai Ngọc Kiều Vy Kỹ thuật y hạng III Đại học, có chứng chỉ ATSH 
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học, hoá sinh, 

vi sinh 

14 Phạm Thị Thanh Thu Bác sỹ hạng III 
Đại học, có chứng chỉ GPB, được 

đào tạo nội bộ ATSH 
Kỹ thuật xét nghiệm Giải phẫu bệnh 

15 Nguyễn Thị Bích Trúc Kỹ thuật y hạng III 
Đại học, được đào tạo nội bộ 

ATSH 

Kỹ thuật xét nghiệm huyết học, hoá sinh, 

vi sinh 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Mẫu số 04 

BẢN KÊ KHAI VỀ THIẾT BỊ Y TẾ CỦA PHÒNG XÉT NGHIỆM 

(Đính kèm Công văn số:        /BCB- TTYTKVLC ngày     tháng     năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu) 

 

STT Tên thiết bị 
Ký hiệu thiết bị 

(MODEL) 
Hãng sản xuất 

Nước sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Tình trạng sử 

dụng 

Bảo dưỡng/ 

hiệu chuẩn 
Ghi chú 

1 Nồi hấp Tomy SS-325 Tomy Seiko Nhật Bản 2001 Đang sử dụng 2 lần/năm  

2 Tủ sấy Memmert UM 200 Memmert Đức 2006 Đang sử dụng 2 lần/năm  

3 
Máy nước tiểu tự động 

Cybow Reader 300 

Cybow Reader 

300 
DFI CO.LTD. 

Hàn 

Quốc 
2008 Đang sử dụng 1 lần/ năm  

4 
Máy ly tâm đa năng 

Rotina 380 
Rotina 380 Hettich Đức 2003 Đang sử dụng 1 lần/ năm  

5 
Máy ly tâm đa năng 

Rotofix 32A 
Rotofix 32A Hettich Đức 2010 Đang sử dụng 1 lần/ năm  

6 Nồi chưng cách thủy JSWB-11T JSR 
Hàn 

Quốc 
2010 Đang sử dụng 1 lần/ năm  

7 Tủ ấm điện tử Memmert INB 400 Memmert Đức 2010 Đang sử dụng 2 lần/ năm  

8 
Máy Elisa tự động Elisys 

Uno 
Elisys Uno Human Đức 2012 

Hỏng không 

sử dụng 
  

9 
Máy huyết học tự động 

Sysmex XP-100 
XP-100 Sysmex Nhật Bản 2013 Đang sử dụng 1 lần/ năm  

10 
Tủ an toàn sinh học cấp 

II 
 Huy Hoàng 

Việt 

Nam 
2016 Đang sử dụng 1 lần/ năm  
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11 Kính hiển vi 2 mắt CXR2 Labomed Mỹ 2007 Đang sử dụng 1 lần/năm  

12 Kính hiển vi 2 mắt MLXB  Ấn Độ 2016 Đang sử dụng 1 lần/năm  

13 Micropipette 20-200µl  ISOLAB Đức 2017 Đang sử dụng 2 lần/ năm  

14 Micropipette 100-1000µl  ISOLAB Đức  Đang sử dụng 2 lần/ năm  

15 
Máy sinh hóa tự động 

Sysmex BX-4000 
BX-4000 Sysmex Nhật Bản 2018 Đang sử dụng 1 lần/ năm  

16 Tủ đông Aqua AQF-C4201E Aqua 
Trung 

Quốc 
2020 Đang sử dụng   

17 Tủ đông Alaska BCD-3568C Alaska 
Trung 

Quốc 
2020 Đang sử dụng   

18 Tủ lạnh Sharp SJ-198P-CSA Sharp Thái Lan 2020 Đang sử dụng   

19 
Máy xét nghiệm miễn 

dịch định lượng HbA1c1 

MultiCare™ 

Analyzer 
SD Biosensor 

Hàn 

Quốc 
2023 

Đang sử dụng 
1 lần/ năm  

20 
Micropipet 0.5 - 10µl 

Human Pette 
 Human Pette Đức 2025 

Đang sử dụng 
2 lần/ năm  

21 
Micropipet 100 - 1000µl 

Human Pette 
 Human Pette Đức 2025 

Đang sử dụng 
2 lần/ năm  

22 

Máy xét nghiệm nước 

tiểu tự động UroMeter 

720 

UroMeter 720 Abbott 
Hàn 

Quốc 
2025 Đang sử dụng 1 lần/ năm  

23 Kính hiển vi 2 mắt CX23LEDRFS1 Evident Corporation 
Trung 

Quốc 
2025 

Đang sử dụng 
1 lần/ năm  

24 Kính hiển vi 2 mắt CX23LEDRFS1 Evident Corporation Trung 

Quốc 
2025 

Đang sử dụng 
1 lần/ năm  
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25 
Điện giải đồ tự động 

Medica Easylite Plus 

Medca Easylite 

Plus 
Medica Mỹ 2025 

Đang sử dụng 
1 lần/ năm  

26 Máy đo đường huyết SD Check Gold SD-CHECK 
Hàn 

Quốc 
 

Đang sử dụng 
1 lần/ năm  

27 Máy đo đường huyết Accu check Roche Diagnostics GmnH Đức  Đang sử dụng 1 lần/ năm  

28 
Micropipet 5 - 50µl 

Dragon Med 
Roll Mixer 

Dragon Med Trung 

Quốc 
 

Đang sử dụng 
2 lần/ năm  

29 
Micropipet 0 - 100µl 

Dragon Med 
MBL 2000-LED 

Dragon Med Trung 

Quốc 
 

Đang sử dụng 
2 lần/ năm  

30 
Micropipet 5 - 50µl 

Dragon Med 
CHD 

Dragon Med Trung 

Quốc 
 

Đang sử dụng 
2 lần/ năm 2 cái 

31 
Micropipet 100 - 1000µl 

Dragon Med 
BioPette A 

Dragon Med Trung 

Quốc 
 

Đang sử dụng 
2 lần/ năm  

32 Nhiệt ẩm kế TH108 Anymetre 
Trung 

Quốc 
 

Đang sử dụng 1 lần/ năm 
 

33 Nhiệt ẩm kế TT-513 Tanita 
Trung 

Quốc 
 

Đang sử dụng 1 lần/ năm 
 

34 Nhiệt ẩm kế TT-513 Tanita 
Trung 

Quốc 
 

Đang sử dụng 1 lần/ năm 
 

35 Tủ mát Alaska LC-800C Alaska 
Trung 

Quốc 
2025 

Đang sử dụng 1 lần/ năm 
2 máy 

36 
Máy ly tâm Kubota 

S500T S500T KUBOTA Nhật Bản 2025 Đang sử dụng 1 lần/ năm  

37 
Máy huyết học tự động 

Sysmex XR-10 XR-10 Sysmex Nhật Bản 2025 Chưa sử dụng   

38 
Máy huyết học tự động 

MEK-9200 MEK-9200 Nihon Kohden Nhật Bản 2025 Chưa sử dụng   
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39 
Máy đông máu tự động 

CA-660 CA-660 Sysmex Nhật Bản 2025 Chưa sử dụng   

40 
Máy nước tiểu tự động 

LabUMat2 LabUMat2 77 Elektronika Hungary 2025 Chưa sử dụng   

41 

Máy sinh hóa tự động 

Beckman Coulter DxC 

700 AU 
DxC 700 AU Beckman Coulter Nhật Bản 2025 Chưa sử dụng 

 
 

42 
Máy miễn dịch tự động 

Access 2 Access 2 Beckman Coulter Mỹ 2025 Chưa sử dụng   

43 Tủ ATSH cấp II B2 LCB-0123B-B2 LabTech 
Hàn 

Quốc 
2025 

Chưa sử dụng  
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